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(1) (2) (3) (6)=(7)+...+(22) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1+2+3) 103.699,77 2.443,89 2.834,42 32.157,30 2.569,95 2.785,70 4.285,14 3.128,52 3.120,01 5.818,99 3.709,86 5.557,73 8.855,29 6.087,69 8.214,99 6.541,91 5.588,40 

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp NNP 93.265,78 1.986,19 2.385,10 31.142,04 2.299,29 2.513,02 3.856,80 2.319,72 2.589,43 5.123,28 3.244,35 4.793,30 7.560,97 5.102,77 7.172,71 5.969,86 5.206,94 

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 7.991,32 207,75 124,25 108,33 132,53 219,71 177,72 190,68 715,15 1.140,39 429,09 1.343,06 994,05 672,92 690,03 566,96 278,71 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 6.626,75 195,92 124,25 132,53 210,27 171,76 186,56 715,04 1.134,85 154,66 1.178,36 960,67 626,76 508,15 286,14 40,82 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 19.588,84 703,89 815,39 3.221,80 510,81 458,95 2.142,77 270,03 302,40 972,62 733,99 628,36 1.898,87 927,38 1.534,45 2.348,32 2.118,80 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 27.009,14 1.043,13 1.359,00 777,76 1.539,60 1.798,34 1.296,70 1.778,23 1.495,52 2.860,05 1.870,26 2.698,70 993,53 1.220,61 2.942,03 727,67 2.608,00 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 829,81 344,51 485,30 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 26.726,65 26.726,65 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 9.352,17 88,63 32,69 26,26 5,38 74,74 74,50 3.259,89 1.742,46 1.824,11 2.190,79 32,72 

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 5.772,95 12,19 7,48 5,30 2.865,25 800,67 598,68 1.470,20 13,17 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.283,64 29,20 80,32 70,71 81,87 36,03 185,33 77,28 70,98 133,70 136,26 48,67 45,04 53,35 21,11 136,12 77,67 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 484,21 2,22 6,14 148,16 1,79 28,02 3,50 16,52 25,09 0,75 160,98 91,04 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.665,02 457,70 444,10 998,37 270,66 272,68 428,34 808,80 515,81 695,71 456,18 722,04 1.025,16 810,50 1.021,52 356,00 381,45 

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 140,19 6,87 0,64 127,26 5,41 

2.2 Đất an ninh CAN 9,88 0,92 0,15 5,31 0,15 3,20 0,15 

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 116,50 51,50 65,00 

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 29,48 3,07 0,48 0,07 0,35 0,63 8,64 9,16 0,59 0,30 1,68 1,52 0,57 0,15 0,86 1,41 

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 84,21 2,57 23,38 0,46 0,76 1,15 9,65 1,88 7,28 11,70 4,09 0,11 0,22 0,03 0,29 20,66 

2.6 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 378,48 9,07 10,60 3,24 5,50 16,72 1,48 7,11 35,64 22,19 18,34 19,97 200,00 5,00 23,63 

2.7
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp

xã
DHT 5.787,61 273,52 262,92 663,13 147,57 129,77 116,91 505,56 291,35 501,27 247,91 397,88 648,48 601,64 605,74 217,64 176,35 

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 2.229,09 102,92 94,52 130,79 64,06 89,25 80,02 198,49 159,11 196,56 108,60 178,59 197,11 130,56 265,70 120,04 112,77 

 - Đất thuỷ lợi DTL 2.598,43 146,37 144,90 5,98 70,45 27,83 3,87 260,03 107,79 271,15 118,87 190,68 418,77 449,92 279,91 68,32 33,60 

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 11,22 0,67 0,63 8,05 1,67 0,20 

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 9,55 1,21 0,12 0,29 0,30 0,46 0,10 4,46 0,27 0,23 0,53 0,15 0,48 0,10 0,42 0,29 0,14 

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 102,29 7,30 9,55 2,97 4,29 3,75 3,37 15,98 5,01 9,68 3,22 9,95 6,02 3,88 7,07 3,37 6,88 

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 43,64 1,43 2,88 0,24 0,66 0,65 5,74 2,93 2,51 3,72 2,54 5,34 6,52 3,39 2,61 2,50 

 - Đất công trình năng lượng DNL 535,32 0,06 0,31 516,01 0,06 0,07 17,03 0,55 0,03 0,11 0,02 0,39 0,01 0,01 0,05 0,62 

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,13 0,25 0,24 0,03 0,08 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,14 0,01 0,23 0,04 

 - Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,90 0,90 

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 66,07 6,09 1,01 1,40 1,00 3,10 39,63 13,80 0,03 

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 2,20 0,60 0,46 0,08 0,12 0,10 0,43 0,20 0,20 

 - Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 175,88 2,56 7,25 5,76 8,38 7,63 11,17 11,02 15,74 20,55 10,84 11,63 20,41 6,60 8,34 9,21 18,77 

 - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 0,03 0,03 

 - Đất chợ DCH 11,86 4,06 1,16 0,52 1,18 0,02 0,46 0,69 1,05 0,93 1,00 0,79 

2.8 Đất danh lam thắng cảnh DDL 100,00 100,00 

2.9 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 26,13 0,24 2,22 1,78 1,94 1,04 1,29 0,81 2,07 3,64 1,06 3,88 1,58 0,46 0,74 0,96 2,41 

2.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 17,90 2,47 8,24 7,19 

2.11 Đất ở tại nông thôn ONT 1.341,41 46,47 69,36 105,31 74,27 132,34 183,82 175,17 81,17 112,10 123,33 65,20 73,98 38,58 60,30 

2.12 Đất ở tại đô thị ODT 272,47 131,63 102,13 38,72 

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 18,17 3,45 0,43 0,62 0,45 0,27 0,79 6,05 0,54 0,45 1,50 0,56 0,60 0,28 0,91 0,77 0,50 

2.14 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,03 0,04 0,88 0,81 0,20 0,09 

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.336,59 23,37 41,80 281,78 45,77 17,82 106,04 37,70 20,09 76,92 114,68 123,76 122,15 136,77 91,75 96,19 

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 3,97 0,49 3,48 

3 Đất chưa sử dụng CSD 768,97 5,21 16,89 14,77 9,33 42,39 269,15 174,42 20,76 216,05 

Phụ lục I
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